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I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1. ( M 1- 0,5) Kết quả của phép tính 28 - 8 = ….. là: 

A. 20. B. 18. C. 16. D.80. 

Bài 2. ( M 2- 0,5đ)  40 + …. = 90. Số thích hợp để điền và chỗ chấm là:      

A. 40. B. 50.  C. 60. D. 30 

 Câu 3: ( Mức 1- 0,5đ) Lớp 1C có 35 học sinh, lớp 1B có nhiều hơn lớp 1C  là 2 học sinh. 

Hỏi lớp 1B có bao nhiêu học sinh? 

A A. 37 học sinh. B  B. 32 học sinh. C   C.55 học sinh. D   D. 73 học sinh. 

Bài 4. ( M 1- 0,5đ) Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:   

A. 10, 14,19, 17                                      B. 19, 17, 14, 10      

C. 10, 14, 17, 19                                     D. 19, 14, 17, 10 

Bài 5. ( M 1- 0,5đ)   Kết quả của phép tính  15  +  12  + 1 = ---- là: 

A. 27. B. 28. C. 13. D. 37. 

Bài 6. ( M 1- 0,5đ)  tuần lễ có ……. ngày?  

A. 5 ngày            B. 2 ngày          C. 6 ngày               D. 7 ngày 

Bài 7. (M 1- 0,5đ)  Số bé nhất có 2 chữ số là:  

A. A. 100.                          B. 11. 

Bài 8 .( M 2- 0,5đ) Trong hình bên có  

     C. 10.                                 D. 99. 

 

A. 4 hình tam giac                     A                                  B 

B. 3 hình tam giác 

C. 2 hình tam giác 

D. 5 hình tam giác                      C                                D                       E 



                                               

II . PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 9. (M 1 - 2đ) Đặt tính rồi tính 

        25 + 3                         49 – 33                        80 – 20                     20 + 69 

 

Bài 10. (M 2- 1đ) Số?    

 

                                                     - 5                  + 4                 + 71                                                                                                                        

  

Bài 11.  (M 1- 1đ) >, <, = ? 

26....... 27  34 + 5 ....... 3 + 45 

99 .......100. 53 + 45 ..... 80 + 4 

Câu 12: ( Mức 1- 2đ) Viết phép tính rồi trả lời câu hỏi. 

  Nhà An có 76 quả trứng gà. An mang sang biếu bà 15 quả. Hỏi nhà An còn lại bao nhiêu quả 

trứng gà ? 

  Phép tính :                                                                   

 Trả lời: Nhà An còn lại         quả trứng gà. 

Câu 13: ( Mức 3- 1đ) Cho các số sau 15; 14; 29   và các dấu + , - , =. Hãy lập các phép 

tính đúng. 
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Đề nghị sao in 

CBQL 

 

Đỗ Trọng Biển 

NGƯỜI RA ĐỀ 

 

 

Đào Lan Anh  

 

 

 


